
1 2 3=5+7
4=8+9+10+11+

12
5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 522     4.437.325,40       4.356.942,90                  80.382,50   

I Các cơ quan TW 25     3.003.120,90       2.999.685,50                    3.435,40   

1 Toà án 1            9.294,10              9.294,10   

Trụ sở toà án nhân dân 

thị xã tại đường Dương 

Quốc Cơ

1            9.294,10   1            9.294,10   

2 Công an 1            32.000,0              32.000,0   

Trụ sở công an thị xã 1            32.000,0   1            32.000,0   

3 Ban chỉ huy quân sự 10       2.346.585,0         2.346.585,0   

Ban CHQS huyện (vị trí

cũ)
1              2.585,0   1              2.585,0   

Ban CHQS huyện (vị trí

mới)
1            10.200,0   1            10.200,0   

Trận địa Súng máy

phòng không
1          155.000,0   1          155.000,0   

Khu tăng gia sản xuất

tập trung
1              2.400,0   1              2.400,0   

Hầm đài A1 1          600.000,0   1          600.000,0   

Kho Z25 1          150.000,0            150.000,0   

Kho vũ khí đạn (Đại đội

29)
1          320.000,0   1          320.000,0   

Tiểu đoàn 16 1          250.000,0            250.000,0   

Trường bắn 1          750.000,0            750.000,0   

Trường bắn, thao 

trường huấn luyện
1          106.400,0   1          106.400,0   

4
Chi cục thi hành án 

dân sự
1 4.422,50 4.422,50

Trụ sở Chi cục thi hành 

án dân sự
1 4.422,50 1 4.422,50

5 Chi cục thuế 4            7.617,90                6.321,8                    1.296,10   

Trụ sở Chi cục thuế mới 1            6.151,80   1 6151,8

Trụ sở Chi cục thuế cũ - 

bỏ không
1            1.111,10   1 1111,1

Đội thuế Tự Lạn 1 170 1 170

Đội thuế Quang Châu- 

bỏ không
1 185,0 1 185,0

6 Viện kiểm sát 1            2.246,90              2.246,90   

Trụ sở viện kiểm sát thị 

xã Việt Yên
1            2.246,90   1            2.246,90   

7 Bảo hiểm xã hội 2            5.301,60              4.921,60   380

Trụ sở BHXH thị xã (vị 

trí mới)
1            4.921,60   1            4.921,60   

Trụ sở BHXH thị xã (vị 

trí cũ)-bỏ không
1 380 1 380

8 Kho bạc 1 3.399 3.399,0

Trụ sở Kho bạc thị xã 

(vị trí mới)
1 3.399 ,0 1 3.399 ,0 

9
Trường Đại học Nông 

Lâm
1        588.844,60          588.844,60   

Trụ sở Trường Đại học 

Nông Lâm
1        588.844,60   1

Quyết định 

435 Ngày 
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       588.844,60   

10 Chi cục thống kê 1              1.650,0                1.650,0   

Trụ sở Chi cục thống kê 

thị xã
             1.650,0   1              1.650,0   

11 Kho lương thực 2            1.759,30                    1.759,30   

Kho lương thực huyện 

cũ - bỏ không
1              1.340,0   1                    1.340,0   

Kho lương thực xã Việt 

Tiến-bỏ không
1 419,3 1 419,3

II Các cơ quan của tỉnh 29          59.047,82            56.019,12                    3.028,70   

1 Trung tâm y tế thị xã 25          36.166,62            33.137,92                    3.028,70   

Bệnh viện đa khoa 1              8.000,0   1              8.000,0   

Khối dự phòng cơ sở 2 1              2.000,0   1              2.000,0   

Trạm y tế phường Vân 

Trung
1              1.708,0   1              1.708,0   

Trạm y tế thị trấn Bích 

Động cũ
1                 674,4   1                 674,4   

Trạm y tế thị trấn Nếnh 

cũ-bỏ không
1                 937,0   1 937,0

Trạm y tế phường Bích 

Động
1              1.226,4   1              1.226,4   

Trạm y tế xã Hoàng 

Ninh - bỏ không
1                 344,7   1 344,7

Trạm y tế phường Nếnh 1              1.873,8   1              1.873,8   

Trạm y tế xã Minh Đức 1              1.332,4   1              1.332,4   

Trạm y tế phường Hồng 

Thái
1              2.630,9   1              2.630,9   

Trạm y tế xã Nghĩa 1              1.513,1   1              1.513,1   

Trạm y tế phường Ninh 

Sơn
1                 700,0   1                 700,0   

Trạm y tế phường Quang 

Châu
1              1.462,5   1              1.462,5   

Trạm y tế phường Quảng 

Minh
1              1.083,2   1              1.083,2   

Ghi chú
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Trạm y tế phường Tự 

Lạn
1                 698,9   1                 698,9   

Trạm y tế xã Thượng Lan 1              1.180,0   1              1.180,0   

Trạm y tế xã Tiên Sơn 1                 547,9   1                 547,9   

Trạm y tế xã Trung Sơn 1              1.863,0   1              1.863,0   

Trạm y tế xã Hương Mai 3              1.920,6   1              1.920,6   

Trạm y tế phường Tăng 

Tiến
1              1.887,0   1              1.887,0   

Trạm y tế xã Việt Tiến 1                 478,0   1                 478,0   

Trạm y tế xã Vân Hà 1                 357,8   1                 357,8   

Trụ sở Trung tâm y tế dự 

phòng cũ gần Trung tâm 

y tế (bệnh viện đa khoa)-

bỏ không

1              1.747,0   1 1747

2
Trường PTTH Việt 

Yên 1
1              7.556,0                7.556,0   

Trụ sở trường PTTH 

Việt Yên 1
1              7.556,0   1              7.556,0   

3
Trường PTTH Việt 

Yên 2
1              6.586,2                6.586,2   

Trụ sở trường PTTH 

Việt Yên 2
1              6.586,2           1,0                6.586,2   

4
Trường PTTH Lý 

Thường Kiệt
1              4.500,0                4.500,0   

Trụ sở Trường PTTH Lý 

Thường Kiệt
1              4.500,0           1,0                4.500,0   

5
Trung tâm GDNN-

GDTX Việt Yên
1              4.239,0                4.239,0   

Trụ sở Trung tâm 

GDNN-GDTX Việt Yên
1 4239,0 1 4239,0

III

Doanh nghiệp nhà 

nước địa phương đóng 

trên địa bàn

8              5.127,0                5.127,0   

Công ty cổ phần dược 

phẩm Bắc Giang
1 480 480

Công ty cổ phần vật tư 

kỹ thuật nông nghiệp 

Bắc Giang tại Việt Yên

1 550 550

Ngân hàng Nông nghiệp 

và PTNN
3 3487 3487

Ngân hàng chính sách 1 200 200

Viễn thông Việt Yên 1 260 260

Điện lực Việt Yên 1 150 150

IV Các cơ quan của thị xã 15          46.665,70            22.419,40                  24.246,30   

Khối các cơ quan thuộc 

HĐND và UBND thị xã
1 9000 1 9000

Khối các cơ quan thuộc 

thị uỷ và các ban, ngành, 

đoàn thể

1 9000 1 9000

Trụ sở 1 cửa của thị xã 1 450 1 450

Trụ sở Trung tâm văn 1 650 1 650

Trụ sở đài truyền thanh 1 267 1 267

Sân vận động huyện cũ-

bỏ không
1 6347,6 1 6347,6

Trung tâm dịch vụ kỹ 

thuật nông nghiệp
1 350 1 350

Đội quản lý trật tự giao 

thông xây dựng
1 500 1 500

Ban tiếp công dân thị xã 1 460 1 460

Trụ sở Trung tâm Văn 

hoá - Thông tin và Thể 

thao cũ- đã thu hồi 

chuyển đất dân cư

1 758,4 1 758,4

Trụ sở làm việc (cũ) Kho 

bạc nhà nước huyện Việt 

Yên cho xí nghiệp thuỷ 

nông mượn

1 984,0 1 984,0

Đất đã cho hợp tác xã 

nông nghiệp hữu nghị 

Việt Ý thuê-bỏ không

1 9458,7 1 9458,7

Đất Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh quản lý (thôn Đông)-

bỏ không

1 1700,0 1 1700,0

Đất Công ty cổ phần 

Phát triển hạ tầng khu 

công nghiệp tỉnh Bắc 

Giang quản lý-bỏ không

1 700 1 700

Công ty cổ phần vật tư 

nông nghiệp Bắc Giang 

thuê-bỏ không

1 6040 x 6040

V
Các xã, phường của thị 

xã
445     1.323.363,98       1.296.111,28                  27.252,70   

1 Bích Động 47        135.966,90          132.595,60                    3.371,30   

Trụ sở thị trấn Bích 

Động cũ - bỏ không
1            2.259,80   1                  2.259,80   

Trụ sở phường Bích 1            7.669,10   1            7.669,10   

Trường mầm non Bích 

Sơn
1            4.560,00   1            4.560,00   

Trường mầm non Hoạ 

mi Bích Động 
1            2.704,80   1            2.704,80   

Trường mầm non Hoạ 

mi Bích Động (điểm Dục 

Quang)

1            2.715,10   1            2.715,10   

Trường mầm non Hoạ 

mi - Bích Động (điểm 

Thôn Đông) - bỏ không

1            1.111,50   1                  1.111,50   

Trường tiểu học Bích 

Động
1            4.928,40   1            4.928,40   

Trường tiểu học Bích 1            7.769,70   1            7.769,70   



Trường THCS Bích 

Động (Thân Nhân Trung)
1          10.378,90   1          10.378,90   

Trường THCS Bích Sơn 1            5.709,60   1            5.709,60   

Nhà văn hoá tổ dân phố 1 1               730,00   1               730,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 2 1               800,00   1               800,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 3 1            1.550,00   1            1.550,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Đông
1            1.000,00   1            1.000,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Trung
1            1.200,00   1            1.200,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Dục Quang
1            1.400,00   1            1.400,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Tăng Quang
1            1.200,00   1            1.200,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Kiểu
1            2.100,00   1            2.100,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Thượng
1            1.150,00   1            1.150,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Văn Xá
1            1.200,00   1            1.200,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Tự
1            1.700,00   1            1.700,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố 

Vàng
1               680,00   1               680,00   

Nhà văn hoá tổ dân phố  

Đồn Lương
1            1.600,00   1            1.600,00   

Trung tâm văn hoá 

phường Bích Động
1            3.000,00   1            3.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Đông
1            6.000,00   1            6.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Trung
1            7.000,00   1            7.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Dục Quang
1            2.500,00   1            2.500,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Tăng Quang
1            7.000,00   1            7.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Kiểu
1            6.500,00   1            6.500,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Thượng
1            5.000,00   1            5.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Văn Xá
1            6.000,00   1            6.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Tự
1            4.500,00   1            4.500,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Vàng
1            6.000,00   1            6.000,00   

Sân vận động tổ dân phố 

Đồn Lương
1            6.000,00   1            6.000,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 1 1               350,00   1               350,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 2 1               400,00   1               400,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 3 1            1.150,00   1            1.150,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Đông
1               450,00   1               450,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Trung
1               750,00   1               750,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Dục Quang
1               950,00   1               950,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Tăng Quang
1               450,00   1               450,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Kiểu
1            1.500,00   1            1.500,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Thượng
1               600,00   1               600,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Văn Xá
1               650,00   1               650,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Tự 
1               600,00   1               600,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Vàng
1            1.200,00   1            1.200,00   

Sân văn hoá tổ dân phố 

Đồn Lương
1            1.300,00   1            1.300,00   

2 Vân Hà 9          12.962,70              12.962,7   

Trụ sở UBND xã 1                 370,0   1                 370,0   

Trường THCS Vân Hà 1              1.200,0   1              1.200,0   

Trường tiểu học Vân Hà 

khu lẻ Thổ Hà
1              1.000,0   1              1.000,0   

Trường tiểu học Vân Hà 

khu lẻ  Yên Viên
1              1.200,0   1              1.200,0   

Trường mầm non xã Vân 

Hà
1              7.000,0   1              7.000,0   

Nhà văn hoá thôn Yên 

Viên
1                 141,0   1                 141,0   

Nhà Văn hoá thôn Thổ 

Hà
1              1.165,0   1              1.165,0   

Sân văn hoá thôn Yên 

Viên
1                   90,0   1                   90,0   

Sân văn hoá thôn Thổ Hà 1                 796,7   1                 796,7   

3 Thượng Lan 29          134.733,0            132.573,0                      2.160,0   

Trụ sở UBND xã 

Thượng Lan
1              5.479,0   1              5.479,0   

Nhà văn hóa thôn Kim 

Sơn
1                 790,0   1                 790,0   

Nhà văn hóa thôn Hà 

Thượng
1              4.240,0   1              4.240,0   

Nhà văn hóa thôn 1              7.672,0   1              7.672,0   

Nhà văn hóa thôn Hạ 1                 680,0   1                 680,0   

Nhà văn hóa thôn Bói 1              1.192,0   1              1.192,0   

Nhà văn hóa thôn Ruồng 1              1.692,0   1              1.692,0   

Nhà văn hóa thôn Nguộn 1              7.490,0   1              7.490,0   

Khu văn hóa - TT đội 

ngoài thôn Nguộn
1              1.105,0   1              1.105,0   

Nhà cộng đồng thôn 

Ruồng
1              2.877,0   1              2.877,0   

Sân vận động thôn Kim 

Sơn
1              6.938,0   1              6.938,0   

Sân vận động thôn Hà 

Thượng
1              7.915,0   1              7.915,0   



Sân vận động thôn 

Thượng
1            13.892,0   1            13.892,0   

Sân vận động thôn Hạ 1              3.038,0   1              3.038,0   

Sân vận động thôn Hạ 

khu Giếng hồng
1            10.431,0   1            10.431,0   

Sân vận động thôn Bói 1              9.496,0   1              9.496,0   

Sân vận động thôn Chằm 1              6.607,0   1              6.607,0   

Sân vận động khu trại 

giữa  thôn Chằm
1              1.725,0   1              1.725,0   

Sân vận động thôn Ruồng 1              5.534,0   1              5.534,0   

Sân vận động thôn 

Ruồng khu đội 5
1              1.706,0   1              1.706,0   

Sân vận động thôn 

Ruồng khu đội 1
1              2.876,0   1              2.876,0   

Sân vận động thôn 

Ruồng khu đội 3
1              2.000,0   1              2.000,0   

Sân vận động thôn 1              7.489,0   1              7.489,0   

Trường Tiểu học 

Thượng Lan
1              5.665,0   1              5.665,0   

Trường Tiểu học 

Thượng Lan điểm Hà 

Thượng - bỏ không

1              2.160,0   1                    2.160,0   

Trường Trung học Cơ Sở 1              6.844,0   1              6.844,0   

Trường Mầm non khu 

Hà Thượng
1              1.997,0   1              1.997,0   

Trường Mầm non xã 

Thượng Lan
1              4.503,0   1              4.503,0   

Trường Mầm non khu 

khu Ruồng
1                 700,0   1                 700,0   

4 Hương Mai 23              72.913,0              72.913,0 

Trụ sở UBND xã Hương 

Mai
1 4.616,7               1 4.616,7               

Trường mầm non xã 

Hương Mai điểm lẻ 1
1 1.856,1               1 1.856,1               

Trường mầm non xã 

Hương Mai điểm lẻ 2
1 782,3                  1 782,3                  

Trường mầm non xã 

Hương Mai điểm lẻ 3
1 685,7                  1 685,7                  

Trường mầm non xã 

Hương Mai điểm lẻ 4
1 1.756,2               1 1.756,2               

Trường tiểu học xã 

Hương Mai
1 6.137,6               1 6.137,6               

Trường THCS xã 

Hương Mai
1 6.354,4               1 6.354,4               

Nhà văn hoá thôn Mai 

Thượng
1 1.964,0               1 1.964,0               

Nhà văn hoá  thôn Xuân 

Hòa
1                2.053,0 1                2.053,0 

Nhà văn hoá thôn Mai 1 315,0                  1 315,0                  

Nhà văn hoá thôn Xuân 

Lạn
1 2.055,0               1 2.055,0               

Nhà văn hoá thôn Tam 

Hợp
1 1.925,0               1 1.925,0               

Nhà văn hoá thôn Xuân 

Minh
1 1.500,0               1 1.500,0               

Nhà văn hoá thôn Đồng 

Ích
1 1.108,0               1 1.108,0               

Nhà văn hoá thôn Đồng 

Mối
1 1.073,0               1 1.073,0               

Sân vận động xóm 1 

Thôn Mai Thượng, xã 

Hương Mai

1 4.923,0               1 4.923,0               

Sân vận động xóm 2 

Thôn Mai Thượng, xã 

Hương Mai

1 2.734,0               1 2.734,0               

Sân vận động xóm Xuân 

Hà, Thôn Xuân Hoà, xã 

Hương Mai

1 4.060,0               1 4.060,0               

Sân vận động xóm Xuân 

Bầu Thôn Xuân Hoà, xã 

Hương Mai

1 4.600,0               1 4.600,0               

Sân vận độngThôn Xuân 

Lạn, xã Hương Mai
1 9.000,0               1 9.000,0               

Sân vận động Thôn Tam 

Hợp, xã Hương Mai
1 4.392,0               1 4.392,0               

Sân vận độngThôn Đống 

Mối, xã Hương Mai
1 5.748,0               1 5.748,0               

Sân vận động Thôn 

Đống Mối, xã Hương 

Mai

1 3.274,0               1 3.274,0               

5 Trung Sơn 32          119.296,0   1          118.476,0                         820,0   

Trụ sở UBND xã Trung 

Sơn
1            13.109,0   1            13.109,0   

Trường mầm non Trung 

Sơn  điểm Dĩnh Sơn
1              2.797,0   1              2.797,0   

Trường mầm non Trung 

Sơn điểm Sơn Quang
1              3.316,0   1              3.316,0   

Trường mầm non Trung 

Sơn điểm thôn Quả - bỏ 

không

1                 360,0   1                       360,0   

Trường mầm non Trung 

Sơn điểm Thôn Nguyễn - 

 Bỏ không

1                 360,0   1                       360,0   

Trường mầm non Trung 

Sơn điểm Ải Quang - bỏ 

không

1                 100,0   1                       100,0   

Trường tiểu học Trung 

Sơn điểm Dĩnh Sơn
1              8.650,0   1              8.650,0   

Trường tiểu học Trung 

Sơn điểm Sơn Quang
1              5.048,0   1              5.048,0   

Trường THCS Trung Sơn 1            28.200,0   1            28.200,0   

Nhà văn hoá Thôn Ải 

Quang
1              1.334,0   1              1.334,0   

Nhà văn hoá Thôn Sơn 

Quang
1              1.001,0   1              1.001,0   

Nhà văn hoá Thôn Nhẫm 

Chợ
1              1.548,0   1 CN 911931              1.548,0   

Nhà văn hoá Thôn Quả 1              1.442,0   1              1.442,0   



Nhà văn hoá Thôn Dĩnh 

Sơn
1              2.739,0   1              2.739,0   

Nhà văn hoá Thôn Minh 

Sơn
1                 760,0   1                 760,0   

Nhà văn hoá Thôn Núi 1              1.022,0   1              1.022,0   

Nhà văn hoá Thôn Đồng 1              1.507,0   1 CN 911930              1.507,0   

Nhà văn hoá Thôn 

Dương Huy
1                 831,0   1                 831,0   

Nhà văn hoá Thôn 

Nguyễn
1              1.124,0   1              1.124,0   

Nhà văn hoá Thôn Tân 

Sơn
1                 680,0   1 CN 911928                 680,0   

Nhà văn hoá Thôn Sơn 

Hải
1                 708,0   1 CN 911927                 708,0   

Sân Thể thao xã 1              3.000,0   1              3.000,0   

Sân bóng thôn Dĩnh Sơn 1              6.000,0   1              6.000,0   

Sân bóng thôn Núi 1              3.800,0   1              3.800,0   

Sân bóng thôn Ải Quang 1              4.000,0   1              4.000,0   

Sân bóng thôn Nguyễn 1              4.200,0   1              4.200,0   

Sân bóng thôn Quả 1              4.000,0   1              4.000,0   

Sân bóng thôn Minh Sơn 1              1.500,0   1              1.500,0   

Sân bóng thôn Dương 

Huy
1              3.500,0   1              3.500,0   

Sân bóng thôn Sơn 1              4.160,0   1              4.160,0   

Sân bóng thôn Sơn Hải 1              3.500,0   1              3.500,0   

Chợ nhẫm 1              5.000,0   1              5.000,0   

6 Việt Tiến 30          87.769,90            87.769,90   

Trụ sở UBND xã Việt 

Tiến
1            7.939,40   1 BR 390566            7.939,40   

Mới cấp 

2347.7m2

Trường tiểu học Việt 

Tiến điểm Chàng
2            7.983,00   2 BR 390573            7.983,00   

Mới cấp 

5168.3m2

Trường tiểu học Việt 

Tiến điểm thôn Núi
1            4.159,90   1 BR 390572            4.159,90   

Trường THCS Việt Tiến 1            7.169,70   1 BR 390567            7.169,70   

Trường Mần non Việt 

Tiến điểm thôn Núi
1            1.768,90   1 BR390569            1.768,90   

Trường Mần non Việt 

Tiến điểm thôn Kép
1            1.104,20   1 BR390570            1.104,20   

Trường Mần non Việt 

Tiến điểm thôn Chàng
1            3.175,00   1 BR390568            3.175,00   

Trường Mần non Việt 

Tiến điểm thôn Hà
1            1.893,00   1 BR390571            1.893,00   

Hợp tác xã điện Việt 1               239,30   1               239,30   

Nhà văn hoá thôn Núi 3            4.801,50   1            4.801,50   

Nhà văn hoá thôn 3 3            2.782,40   1            2.782,40   

Nhà văn hoá thôn Chàng 3            2.541,60   1            2.541,60   

Nhà văn hoá thôn Hà 2               311,00   1               311,00   

Nhà văn hoá thôn Kép 1            1.858,70   1            1.858,70   

Sân văn hoá thôn Núi 3            9.262,90   1            9.262,90   

Sân văn hoá thôn 3 3          17.355,20   1          17.355,20   

Sân văn hoá thôn Chàng 1            7.549,70   1            7.549,70   

Sân văn hoá thôn Kép 1            5.874,50   1            5.874,50   

7 Tự Lạn 30          69.658,00              64.997,5                    4.660,50   

UBND phường Tự Lạn 1              3.564,0   1              3.564,0   
chưa cung cấp 

sổ

Trường tiểu học Tự Lạn 1            3.188,40   1 BX 546080            3.188,40   
chưa cung cấp 

sổ
Trường mầm non Tự 

Lạn điểm thôn Râm
1              2.455,0   1 BX 546079              2.455,0   

Trường mầm non Tự 

Lạn điểm thôn Cầu
1              2.748,0   1              2.748,0   

Trường THCS Tự Lạn 1 7435,6 1 7435,6

Sân vận động Tổ dân 

phố Rãnh
1            5.463,50   1            5.463,50   

Sân vận động Tổ dân 

phố Đầu
1            6.143,70   1            6.143,70   

Sân vận động Tổ dân 

phố Cầu
1            5.156,50   1            5.156,50   

Sân vận động Tổ dân 

phố Nguộn
1            7.096,60   1            7.096,60   

Sân vận động Xóm Tân 

Lập, TDP Nguộn
1            2.834,90   1            2.834,90   

Sân vận động Tổ dân 

phố Râm
1            3.854,10   1            3.854,10   

Sân vận động Xóm Xuân 

Tiến, TDP Nguộn
1            4.639,40   1            4.639,40   

Nhà văn hóa Tổ dân phố 

Rãnh
1 324,3 1 324,3

Nhà văn hóa Tổ dân phố 

Đầu 
1 280,0 1 280,0

Nhà văn hóa Tổ dân phố 

Cầu
1            1.256,50   1            1.256,50   

Nhà văn hóa Xóm Quế 

Võ, Tổ dân phố Cầu
1            1.454,60   1            1.454,60   

Nhà văn hóa Xóm 

Trước, Tổ dân phố Cầu
1 325,0 1 325,0

Nhà văn hóa tổ dân phố 

Nguộn
1            1.711,20   1            1.711,20   

Nhà văn hóa Xóm Xuân 

lâm, TDP Nguộn
1 374,8 1 374,8

Nhà văn hóa xóm Tân 

Lập, TDP Nguộn
1            1.353,50   1            1.353,50   

Nhà văn hóa Xóm Xuân 

Tiến, TDP Nguộn
1 150 1 150

Nhà văn hóa Xóm Đồng 

Niên, TDP Râm
1 352,6 1 352,6

Nhà văn hóa TDP Râm 1 2000,3 1 2000,3

Nhà văn hóa xóm Lủa 

Hồng, TDP Râm
1 455 1 455

Nhà văn hoá phường 1 380 1 380

Nhà văn hoá thôn Tân 

Lập - Tự Lạn (bỏ không)
1 197,9 1 197,9

Nhà văn hoá thôn Xuân 

Tiến - Tự Lạn (bỏ không)
1 243,3 1 243,3

Nhà văn hoá thôn Rãnh - 

Tự Lạn (bỏ không)
1 402,9 1 402,9

Hạt giao thông 1            1.695,30   1 1,695,3

Chợ sàn 1            2.121,10   1 2,121,1



8 Tiên Sơn 23          51.113,98            51.113,98   

Trụ sở UBND xã Tiên 

Sơn
1            2.291,20   1            2.291,20   

Trường mầm non Tiên 

Sơn điểm Phú Tài
1            1.673,60   1            1.673,60   

Trường mầm non Tiên 

Sơn điểm Thần Chúc
1            2.222,72   1            2.222,72   

Trường mầm non Tiên 

Sơn điểm Thượng Lát
1            2.145,84   1            2.145,84   

Trường mầm non Tiên 

Sơn điểm Kim Sơn
1            1.020,72   1            1.020,72   

Trường tiểu học Tiên 

Sơn điểm Lương Viên
1            1.384,32   1            1.384,32   

Trường tiểu học Tiên 

Sơn điểm Thần Chúc
1            2.434,96   1            2.434,96   

Trường tiểu học Tiên 

Sơn điểm Thượng Lát
1            6.285,12   1            6.285,12   

Trường tiểu học Tiên 

Sơn điểm Kim Sơn
1            1.046,16   1            1.046,16   

Trường THCS Tiên Sơn 1            4.353,44   1            4.353,44   

Nhà văn hoá thôn Phú 1               400,00   1               400,00   

Nhà văn hoá thôn Lương 

Viên
1               800,00   1               800,00   

Nhà văn hoá thôn Thần 

Chúc
1            3.200,00   1            3.200,00   

Nhà văn hoá thôn Hạ Lát 1            1.333,00   1            1.333,00   

Nhà văn hoá thôn 

Thượng Lát
1            1.125,20   1            1.125,20   

Nhà văn hoá thôn Kim 

Sơn
1               726,60   1               726,60   

Sân Thể thao thôn Phú 1            2.000,00   1            2.000,00   

Sân Thể thao thôn 

Lương Viên
1            1.221,40   1            1.221,40   

Sân Thể thao thôn Thần 

Chúc
1            4.587,00   1            4.587,00   

Sân Thể thao thôn Hạ Lát 1            3.713,90   1            3.713,90   

Sân Thể thao thôn Kim 

Sơn
1            3.622,80   1            3.622,80   

Trạm bơm thuỷ nông 

Thần Chúc
1            1.426,00   1            1.426,00   

Trạm bơm thuỷ nông 

Việt Hoà
1            2.100,00   1            2.100,00   

9 Ninh Sơn 23          48.763,00              47.183,0                      1.580,0   

Trụ sở UBND phường 

Ninh Sơn
1                 728,0   1                 728,0   

Trường tiểu học Ninh 1              5.522,0   1              5.522,0   

Trường mầm non Ninh 

Sơn
1              3.306,0   1              3.306,0   

Trường mầm non 

phường Ninh Sơn cũ (tại 

điểm thôn Cao Lôi)-bỏ 

không

1                 250,0   1                       250,0   

Trường mầm non 

phường Ninh Sơn cũ (tại 

điểm thôn Hữu Nghị)bỏ 

không

1                 500,0   1                       500,0   

Trường mầm non 

phường Ninh Sơn cũ (tại 

điểm thôn Mai Vũ) bỏ 

không

1                 230,0   1                       230,0   

Trường tiểu học phường 

Ninh Sơn cũ (tại điểm 

thôn Cao Lôi) bỏ không

1                 600,0   1                       600,0   

Trường THCS Ninh Sơn 1              2.892,0   1              2.892,0   

Sân vận động TDP Cao 

Lôi 
1              5.625,0   1              5.625,0   

Sân vận động TDP Ninh 

Động 
1              8.469,0   1              8.469,0   

Sân vận động TDP Phúc 

Ninh 
1              2.283,0   1              2.283,0   

Sân vận động  TDP Mai 

Vũ
1              1.581,0   1              1.581,0   

Sân vận động TDP Giá 

Sơn 
1              1.500,0   1              1.500,0   

Sân vận động TDP Hữu 

Nghi
1              7.280,0   1              7.280,0   

Nhà văn hóa TDP Cao 

Lôi 
1                 900,0   1                 900,0   

Nhà văn hóa TDP Cao 

Lôi ( Ấp Cao Sơn)
1                 700,0   1                 700,0   

Nhà văn hóa TDP Ninh 

Động 
1                 605,0   1                 605,0   

Nhà văn hóa TDP Phúc 

Ninh 
1              1.166,0   1              1.166,0   

Nhà văn hóa TDP Nội 

Ninh 
1                 800,0   1                 800,0   

Nhà văn hóa TDP Mai 1                 516,0   1                 516,0   

Nhà văn hóa TDP Giá 

Sơn 
1              1.510,0   1              1.510,0   

Nhà văn hóa TDP Hữu 

Nghi 
1              1.200,0   1              1.200,0   

Nhà văn hoá phường 1                 600,0   1                 600,0   

10 Nghĩa Trung 46            95.329,9              93.537,9                      1.792,0   

Trụ sở UBND xã Nghĩa 

Trung
1              1.881,3   1              1.881,3   

Trường Mầm Non khu 

chính
1              3.888,7   1              3.888,7   

Trường Mầm Non khu lẻ 1              3.198,6   1              3.198,6   

Trường mầm non xã 

Nghĩa Trung cũ (điểm 

trường thôn Tĩnh Lộc) 

bỏ không

1                 368,3   1                     368,30   

Trường mầm non xã 

Nghĩa Trung cũ (điểm 

trường thôn Nghĩa Hạ) 

bỏ không

1              1.423,7   1                  1.423,70   

Trường Tiểu học khu 

chính
1              6.699,3   1              6.699,3   

Trường Tiểu học khu lẻ 1              7.574,3   1              7.574,3   

Trường THCS Nghĩa 

Trung
1            11.738,3   1            11.738,3   



NVH thôn Trại Dược 1                 120,0   1                 120,0   

NVH Ổi 1 (cũ) 1                 220,0   1                 220,0   

NVH Ổi 2 (cũ) 1                 350,0   1                 350,0   

NVH Nghinh Xuân 1              1.200,0   1              1.200,0   

NVH thôn Trại Đồng 1                 138,0   1                 138,0   

NVH Nghĩa Hạ 1                 380,0   1                 380,0   

NVH Nghĩa Xuân (cũ) 1                 330,0   1                 330,0   

NVH Trung 1                 260,0   1                 260,0   

NVH Lai 1                 380,0   1                 380,0   

NVH Tĩnh Lộc 1                 280,0   1                 280,0   

NVH Nghĩa Vũ 1                 233,0   1                 233,0   

NVH Me 1                 220,0   1                 220,0   

NVH Yên Sơn 1                 180,0   1                 180,0   

Sân văn hoá thôn Trại 

Dược (cũ)
1                 753,6   1                 753,6   

Sân văn hoá Ổi 1 (cũ) 1                 602,0   1                 602,0   

Sân văn hoá Ổi 2 (cũ) 1                     5,9   1                     5,9   

Sân văn hoá Nghinh 1                 800,0   1                 800,0   

Sân văn hoá thôn Trại 

Đồng (cũ)
1                 498,6   1                 498,6   

Sân văn hoá Nghĩa Hạ 1                 898,0   1                 898,0   

Sân văn hoá Nghĩa Xuân 

(cũ)
1                   30,0   1                   30,0   

Sân văn hoá Trung 1                 449,0   1                 449,0   

Sân văn hoá Lai 1              1.068,0   1              1.068,0   

Sân văn hoá Tĩnh Lộc 1              1.650,0   1              1.650,0   

Sân văn hoá Nghĩa Vũ 1                 526,6   1                 526,6   

Sân văn hoá Me 1                 140,0   1                 140,0   

Sân văn hoá Yên Sơn 1                 370,0   1                 370,0   

Sân vận động thôn Trung 1              6.403,1   1              6.403,1   

SVĐ thôn Nghĩa Vũ 1                 522,6   1                 522,6   

SVĐ thôn Tĩnh Lộc 1              5.492,3   1              5.492,3   

SVĐ thôn Lai 1              6.118,6   1              6.118,6   

SVĐ thôn Yên Sơn 1              4.408,4   1              4.408,4   

SVĐ thôn Me 1              3.764,1   1              3.764,1   

SVĐ thôn Đồng Xuân 1              4.324,7   1              4.324,7   

SVĐ thôn Trung Xuân 

(Trại Dược)
1              2.746,2   1              2.746,2   

SVĐ thôn Trung Xuân 

(Trại Ổi 1)
1              3.611,9   1              3.611,9   

SVĐ thôn Chung Nghĩa 

(Nghĩa Hạ)
1              3.863,4   1              3.863,4   

SVĐ thôn Chung Nghĩa 

(Nghĩa Xuân)
1              3.919,5   1              3.919,5   

Trạm bơm Nghinh Xuân 1              1.299,9   1              1.299,9   

11 Nếnh 27            74.677,1              74.677,1   

UBND phường Nếnh 1              4.214,7   1              4.214,7   

Trường mầm non 

phường Nếnh điểm 

trường tại Sen Hồ

1                 123,7   1                 123,7   

Trường mầm non 

phường Nếnh điểm 

trường tại Yên Ninh

1                 521,6   1                 521,6   

Trường mầm non 

phường Nếnh điểm 

trường tại Ninh Khánh

1              2.000,0   1              2.000,0   

Trường mầm non 

phường Nếnh điểm 

trường tại My Điền 1

1              1.100,0   1              1.100,0   

Trường mầm non 

phường Nếnh điểm 

trường tại My Điền 2

1              7.528,0   1              7.528,0   

Trường tiểu học thị trấn 

Nếnh tại điểm Sen Hồ
1                 721,8   1                 721,8   

Trường tiểu học thị trấn 

Nếnh tại điểm Yên Ninh
1              5.125,5   1              5.125,5   

Trường tiểu học Hoàng 

Ninh tại Phúc Lâm
1                 782,0   1                 782,0   

Trường tiểu học Hoàng 

Ninh tại Hoàng Mai
1              4.265,5   1              4.265,5   

Trường tiểu học Hoàng 

Ninh tại My Điền
1              3.696,9   1              3.696,9   

Trường THCS Nếnh 1              7.039,0   1              7.039,0   

Trường THCS Hoàng 

Ninh
1              2.564,8   1              2.564,8   

Nhà văn hoá TDP Sen 1              1.083,3   1              1.083,3   

Nhà văn hoá TDP  Ninh 

Khánh
1              4.000,0   1              4.000,0   

Nhà văn hoá TDP Yên 

Ninh
1              2.000,0   1              2.000,0   

Nhà văn hoá TDP 

Hoàng Mai 1
1                 941,3   1                 941,3   

Nhà văn hoá TDP 

Hoàng Mai 2
1              2.200,0   1              2.200,0   

Nhà văn hoá TDP 

Hoàng Mai 3
1              1.978,0   1              1.978,0   

Nhà văn hoá TDP My 

Điền 1
1              2.000,0   1              2.000,0   

Nhà văn hoá TDP My 

Điền 2
1              3.983,0   1              3.983,0   

Nhà văn hoá TDP My 

Điền 3
1              5.000,0   1              5.000,0   

Nhà văn hoá TDP Phúc 

Lâm
1              1.177,1   1              1.177,1   

Sân bóng Hoàng Mai 1 1              6.107,9   1              6.107,9   

Sân bóng Ninh Khánh 1                 300,0   1                 300,0   

Sân bóng My Điền 1 1              2.223,0   1              2.223,0   

Sân bóng Sen Hồ 1              2.000,0   1              2.000,0   

12 Vân Trung 13          35.111,00              35.011,0                       100,00   

Trụ sở UBND phường 

Vân Trung
1              3.174,0   1              3.174,0   

Trường Mầm non Vân 

Trung
1              2.397,0   1              2.397,0   

Trường tiểu học Vân 

Trung
1              6.530,0   1              6.530,0   

Trường THCS Vân 1              6.653,0   1              6.653,0   

Nhà văn hoá TDP Vân 

Cốc 1
1              2.643,0   1              2.643,0   



Nhà văn hoá TDP Vân 

Cốc 2
1              2.200,0   1              2.200,0   

Nhà văn hoá TDP Vân 

Cốc 4
1                 996,0   1                 996,0   

Nhà văn hoá TDP Bài 

Xanh
1                 600,0   1                 600,0   

Nhà văn hoá TDP Trung 

Đồng
1                 625,0   1                 625,0   

Nhà văn hoá TDP Trúc 

Tay
1              4.647,0   1              4.647,0   

Sân vận động 1              3.200,0   1              3.200,0   

Chợ Bài 1              1.346,0   1              1.346,0   

Trạm bơm nước sạch - 

Vân Trung-bỏ không
1                 100,0   1                       100,0   

13 Tăng Tiến 15            46.587,1              46.587,1   

Trụ sở UBND phường 

Tăng Tiến
1              4.856,5   1              4.856,5   

Trường mầm non Tăng 

Tiến điểm chính
1              1.809,2   1              1.809,2   

Trường mầm non Tăng 

Tiến điểm lẻ
1              1.250,0   1              1.250,0   

Trường tiểu học Tăng 1              6.033,0   1              6.033,0   

Trường THCS Tăng Tiến 1              9.325,0   1              9.325,0   

Nhà văn hóa TDP Chùa 1              2.113,0   1              2.113,0   

Nhà văn hóa TDP Phúc 

Long
1              1.044,0   1              1.044,0   

Nhà văn hóa TDP 

Thượng Phúc
1              1.400,0   1              1.400,0   

Nhà văn hóa TDP Chằm 1              2.146,0   1              2.146,0   

Nhà văn hóa TDP Bẩy 1              1.401,0   1              1.401,0   

Nhà văn hóa UBND 

phường
1              1.409,4   1              1.409,4   

Sân văn hóa TDP Chùa 1              3.000,0   1              3.000,0   

Sân văn hóa TDP Phúc 

Long
1              2.800,0   1              2.800,0   

Sân văn hóa  TDP 

Thượng Phúc
1              4.000,0   1              4.000,0   

Sân văn hóa TDP Chằm 1              4.000,0   1              4.000,0   

14 Minh Đức 40          132.847,9            128.390,7                      4.457,2   

Trụ sở UBND xã Minh 

Đức
1              2.467,8   1              2.467,8   

Trường Mầm Non khu 

Cầu Rào
1              4.682,3   1              4.682,3   

Trường Mầm Non khu 

Mỏ 
1              2.496,2   1              2.496,2   

Điểm trường mầm non 

Minh Đức cũ (điểm 

trường thôn Kẹm cũ) bỏ 

không

1              1.600,0   1                    1.600,0   

Điểm trường mầm non 

Minh Đức cũ (điểm 

trường thôn Đài Sơn-

Ngân Đài) bỏ không

1              2.400,0   1                    2.400,0   

Trường Tiểu học khu Mỏ 1              6.632,8   1              6.632,8   

Trường Tiểu học khu 

Nghĩa Thượng
1                 300,0   1                 300,0   

Trường Tiểu học khu 1              5.333,9   1              5.333,9   

Trường THCS Minh Đức 1            14.794,3   1            14.794,3   

NVH thôn Mỏ Thổ 1              1.094,0   1              1.094,0   

Sân vận động thôn Mỏ 

Thổ
1              9.214,0   1              9.214,0   

NVH thôn Đài Sơn 1              1.652,5   1              1.652,5   

Sân vận động thôn Đài 

Sơn
1              4.275,4   1              4.275,4   

NVH thôn Thiết Nham 1                 704,6   1                 704,6   

Sân vận động thôn Thiết 

Nham
1              6.648,0   1              6.648,0   

NVH thôn Đức Thắng 1                 333,0   1                 333,0   

NVH thôn Bình Minh 1                 677,0   1                 677,0   

NVH thôn Rèn 1                 625,0   1                 625,0   

Sân vận động thôn Rèn 1              5.351,4   1              5.351,4   

NVH thôn Hậu 1                 288,0   1                 288,0   

Sân vận động thôn Hậu 1              5.782,6   1              5.782,6   

NVH thôn Cầu 1                 200,0   1                 200,0   

Sân vận động thôn Cầu 1              5.796,3   1              5.796,3   

NVH thôn Kẹm 1              2.025,0   1              2.025,0   

Sân vận động thôn Kẹm 1              6.199,0   1              6.199,0   

NVH thôn Bãi Bằng 1                 649,0   1                 649,0   

NVH thôn Kè 1                 656,0   1                 656,0   

Sân vận động thôn Kè 1              7.074,6   1              7.074,6   

NVH thôn Cầu Treo 1                 600,0   1                 600,0   

Sân vận động thôn Cầu 

Treo
1              4.471,5   1              4.471,5   

NVH thôn Đanh 1                 834,0   1                 834,0   

Sân vận động thôn Đanh 1              4.084,7   1              4.084,7   

NVH thôn Nghĩa Thượng 1              2.440,0   1              2.440,0   

Sân vận động thôn 

Nghĩa Thượng
1              4.730,8   1              4.730,8   

NVH thôn Trại Đồi 1                 372,0   1                 372,0   

Sân vận động thôn Trại 

Đồi
1              3.600,0   1              3.600,0   

NVH Thôn Chùa 1              1.427,0   1              1.427,0   

Sân vận động thôn Chùa 1              9.878,0   1              9.878,0   

Nhà văn hoá thôn Ngân 

Sơn cũ - Minh Đức-bỏ 

không

1                 168,5   1                       168,5   

Nhà Văn hoá thôn Thiết 

Nham cũ (288,8m2) - 

Minh Đức - bỏ không

1                 288,7   1                       288,7   

15 Quang Châu 24            72.769,8              69.711,2                      3.058,6   

Trụ sở UBND xã Quang 

Châu
1              2.647,7   1              2.647,7   

Trường Tiểu học Trung 

Tâm
1            10.000,0   1            10.000,0   

Trường Tiểu học Quang 

Biểu
1              2.992,0   1              2.992,0   



Điểm trường tiểu học 

thôn Nam Ngạn cũ - 

Quang Châu - bỏ không

1                 887,0   1                       887,0   

Trường Mầm non trung 

tâm
1              7.400,0   1              7.400,0   

Trường Mầm non Quang 

Biểu
1              2.992,0   1              2.992,0   

Điểm trường MN thôn 

Nam Ngạn cũ - Quang 

Châu - bỏ không

1              1.752,4   1                    1.752,4   

Điểm trường mầm non 

Tam Tầng cũ - Quang 

Châu - bỏ không

1                 419,2   1                       419,2   

Trường Trung học cơ sở 1              2.832,6   1              2.832,6   

Sân vận động Tổ dân 

phố Tam Tầng
1              1.200,0   1              1.200,0   

Sân vận động Tổ dân 

phố Đạo Ngạn 1
1              1.200,0   1              1.200,0   

Sân vận động Tổ dân 

phố Chu Xá
1              1.500,0   1              1.500,0   

Sân vận động Tổ dân 

phố Nam Ngạn
1              3.000,0   1              3.000,0   

Sân vận động TDP Đông 

Tiến
1              2.500,0   1              2.500,0   

Sân vận động Tổ dân 

phố Núi Hiểu
1            10.000,0   1            10.000,0   

Sân vận động TDP 

Quang Biểu
1              3.000,0   1              3.000,0   

Nhà văn hóa Tổ dân phố 

Đạo Ngạn 1
1              1.109,2   1              1.109,2   

Nhà văn hóa Tổ dân phố 

Đạo Ngạn 2
1              1.589,0   1              1.589,0   

Nhà văn hóa Tổ dân phố 

Tam Tầng
1              4.317,9   1              4.317,9   

Nhà văn hóa TDP Nam 

Ngạn
1              1.850,0   1              1.850,0   

Nhà văn hóa TDP Chu 

Xá
1              1.224,6   1              1.224,6   

Nhà văn hóa tổ dân phố 

Núi Hiểu
1              6.077,2   1              6.077,2   

Nhà văn hóa TDP ĐÔng 

Tiến
1              1.332,7   1              1.332,7   

Nhà văn hóa TDP 

Quang Biểu
1                 946,3   1                 946,3   

16 Quảng Minh 16                 67.065              62.627,7                    4.437,7   

Trụ sở UBND phường 

Quảng Minh
1                3.057,5 1                3.057,5 

Trường Mầm non 

phường Quảng Minh 

điểm Khả Lý Thượng

1              11.398,9 1              11.398,9 

Trường Mầm non 

phường Quảng Minh 

Điểm Đông Long

1                1.813,0 1                1.813,0 

Trường MN Quảng 

Minh cũ (điểm trường 

Khả Lý Thượng cũ)-bỏ 

không

1                   879,7 1                         879,7 

Trường tiểu học phường 

Quảng Minh điểm Khả 

Lý Thượng

1                2.961,0 1                2.961,0 

Trường tiểu học phường 

Quảng Minh Điểm Đông 

Long

1                9.769,0 1                9.769,0 

Trường THCS Quảng 

Minh
1              13.797,8 1              13.797,8 

Trường THCS Quảng 

Minh cũ (điểm trường 

tại thôn Đông Long) - bỏ 

không

1                3.558,0 1                      3.558,0 

Nhà văn hoá Khả Lý 

Thượng
1                   998,8 1                   998,8 

Nhà văn hoá Khả Lý Hạ 1                3.500,0 1                3.500,0 

Nhà văn hoá Đông Long 1                1.367,0 1                1.367,0 

Nhà văn hoá ĐÌnh Cả 1                1.840,0 1                1.840,0 

Nhà văn hoá Kẻ 1                1.724,7 1                1.724,7 

Nhà văn hoá xã 1 1

Sân vận động Khả Lý 

Thượng
1                6.100,0 1                6.100,0 

Sân vận động Khả Lý Hạ 1                4.300,0 1                4.300,0 

17 Hồng Thái 18            65.799,3              64.983,9                         815,4   

Trụ sở UBND phường 

Hồng Thái
1              3.730,3   1              3.730,3   

Trường mần non Hồng 

Thái điểm Hùng Lãm
1              1.530,7   1              1.530,7   

Trường mần non Hồng 

Thái điểm Như Thiết
1                 594,7   1                 594,7   

Trường tiểu học Hồng 

Thái
1              8.762,0   1              8.762,0   

Trường tiểu học Hồng 

Thái cũ (điểm trường 

TDP Như Thiết)-bỏ 

không

1                 815,4   1                       815,4   

Trường THCS Hồng 1            19.906,0   1            19.906,0   

Khu Văn Hóa TDP Như 

Thiết
1              1.204,1   1              1.204,1   

Sân Văn hóa Như Thiết 1              5.893,5   1              5.893,5   

Khu Văn Hóa TDP Đức 

Liễn
1              1.965,0   1              1.965,0   

Sân Văn hóa Đức Liễn 1              4.534,6   1              4.534,6   
Điểm sinh hoạt cộng 

đồng xóm Chay, TDP 

Đức Liễn

1                 272,0   1                 272,0   

Khu Văn Hóa TDP 

Hùng Lãm 3
1              1.850,7   1              1.850,7   

Sân Văn hóa Hùng Lãm 1              5.187,7   1              5.187,7   

Điểm sinh hoạt cộng 

đồng xóm Giữa, TDP 

Hùng Lãm 3

1                 524,5   1                 524,5   

Khu Văn Hóa TDP 

Hùng Lãm 2
1              1.460,5   1              1.460,5   



Khu Văn Hóa TDP 

Hùng Lãm 1
1              2.671,0   1              2.671,0   

Sân vận động 1              4.564,6   1              4.564,6   

Bưu điện phường 1                 332,0   1                 332,0   
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